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	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAMĐỀ CHÍNH THỨC THỨCTHỨC

	KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tiếng Anh lớp 8 – Chương trình 7 năm
        Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
(Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra riêng)
                                                                   MÃ ĐỀ : B                                                                                                                                          


I. Chọn 1 từ có phần gạch dưới được phát âm khác với phần gạch dưới của các từ còn lại trong mỗi câu sau: (1.0 điểm)         
 1. A. why		     	B. gallery 			C. try	              	D. dry                 		
 2. A. imported 		B. installed			C. arrived   		      	D. claimed
 3. A. custom		B. crutch 			C. include			D. husk
 4. A. heat  			B. tea         		 	C. stream 			D. head      
II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau: (2.5 điểm)
1. The man  ............................. by the window is my uncle.
A. sing			B. to sing		    	C. singing 			D. sang
2.  Cool the burns immediately so as to ............................. tissue damage.
A. maximize		B. minimize			C. relieve 			D. ease			
3. They asked her whether ............................. to go out with them.
A. she wanted 	B. did she want		C. she wants			D. does she want		
4. He got up early this morning ............................. get to the meeting on time.
A. in order to 		B. in order  			C. so as  			D. order to
5. It’s dangerous ............................. in this river. 
A. swim          	 	B. swimming       	C. to swim             	D. swam  
6. The United States has a big ............................. industry.     
A. making-car		B. car-make	   		C. make-car 			D. car-making   
7. When will the machine be ............................. ?
A. to make		B. made  			C. make	  			D. making
8. I was reading while my friends ............................. TV. 
A. watches         	B. watch               	C. watched 			D. were watching
9. Would you mind if I ............................. on the TV ?
A. turned 			B. turn				C. turning			D. to turn
10. Jane: Could you give me a bandage, please?   
    Tom: ..............................       
A. Yes, please.          					B. Sure. Here you are.	
C. I promise I will. 					D. No, thank you.
III. Hoàn thành đoạn văn với những từ phù hợp cho sẵn: (1.5 điểm)
relatives         presents         preparations          put up         holiday         bought



      Christmas is the biggest (1) _______________ of the year in most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas Eve, although there have been several weeks of (2)  _______________ beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have been (3) _______________. Christmas cards have already been sent to friends and (4) _______________. About a week before Christmas, people usually             (5) _______________ their decorations and an angel on the top  of the Christmas tree. Family (6) _______________ are usually put under the tree.
IV. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (2.0 điểm)
	 Taj Mahal is the most famous of all India's ancient buildings and a prime monument of Mughal Art. It was built as the mausoleum of Arjumand Banu Bagam, known as Mumtaz Mahal, wife of Shan Jahan. The Taj Mahal was built on the Yamuna river in 1630. It took 22 years to construct; 20,000 men were said to have been involved in the project. The tomb is over 73 meters high, and is lavishly decorated with Koranic inscriptions and carved reliefs. 
A. Ghi T (True) sau câu đúng hoặc F (False) sau câu sai: (1.0 điểm)
1. Taj Mahal is a famous mausoleum.                          		 .............................
2. Taj Mahal was built for Shan Jahan.			 			 .............................                      
B. Trả lời các câu hỏi sau:  (1.0 điểm)
1. When was Taj Mahal completed?
2. How high is the tomb?                                         
V. Viết (3.0 điểm)
     	* Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu có nghĩa: (1.5 điểm)
1. empty / garbage can / you / will / the / please / ? /
       2. I / the park / raining / in / when / walking / was / it / started /. / 
3. always / is / he / doing / his homework / forgetting /. /
 	* Đặt câu hỏi cho từ được gạch dưới: (1.0 điểm)
4. They spent their holiday in Da Lat last summer.
5.  Nam has already seen that film.
     	* Đổi câu dưới đây sang câu bị động: (0.5 điểm)
       6. Have they just built a new supermarket in this area?
     ...............................................................................................................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐỀ B)


I. (1,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:
1. B. gallery	 
3. C. include
2. A. imported
4. D. head
II. (2,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:
1. C. singing
2. B. minimize             
3. A. she wanted
4. A. in order to
5. C. to swim   		
6. D. car-making   
7. B. made  
8. D. were watching
9. A. turned
10. B. Sure. Here you are.
III. (1,5 điểm). Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm
1. holiday			2. preparations		3. bought	
4. relatives		5. put up			6. presents	
IV. A. (1,0 điểm). Làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm:
1. T
2. F
B. (1,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm:
1. Taj Mahal/It was completed in 1652. / In 1652 
2. The tomb/It is over 73 meters high. / Over 73 meters
V. (3 điểm). Mỗi câu làm đúng trọn vẹn đạt 0,5 điểm:
 ( Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.) 
1. Will you empty the garbage can, please?/ Will you please empty the garbage can?
2. I was walking in the park when it started raining.
(When it started raining, I was walking in the park.)
3. He is always forgetting doing his homework.
4. When did they spend their holiday in Da Lat?
5. Who has already seen that film?
6. Has a new supermarket just been built in this area?
……………………..THE END………………………
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